















KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG
NĂM HỌC 2021-2022
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Bổ sung

	
	
	
	

	Thàng 8

	-  Tiếp tục tuyển sinh- biên chế các lớp trong toàn trường. 
- Họp BGH bổ nhiệm các chức danh theo Điều lệ trường tiểu học. 
- Thành lập các tổ chuyên môn; phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CBGV
 - Chỉ đạo tuyển sinh, biên chế lớp. Phân công giáo viên. 
- Xác định nhu cầu biên chế, cơ sở vật chất có kế hoạch tham mưu, đầu tư, bổ sung. 
- Xác định nhu cầu biên chế, cơ sở vật chất có kế hoạch tham mưu, đầu tư, bổ sung. Bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, 
- Triển khai và tổ chức họp phụ huynh học sinh theo khối  lớp.
- Tham gia tập huấn chuyên môn các cấp. Triển khai và tổ chức họp phụ huynh học sinh theo khối  lớp.
Triển khai kế hoạch trang trí lớp học.
- Hội nghị lập kế hoạch có sự tham gia
- Rà soát hoàn thiện CSVC
- Triển khai nhiệm vụ năm học
	 Hiệu trưởng
	

	
	- Chỉ đạo  kiểm tra đồ dùng học tập. Học nội quy, quy chế.
- Lập danh sách con dân tộc, thống kê trẻ theo độ tuổi và địa bàn. Lập danh sách con hộ nghèo có sổ, có danh sách nghèo về văn phòng.
- Chỉ đạo cấp phát SGK cho học sinh dân tộc
	Phó hiệu trưởng
	

	
	- Xếp thời khóa biểu 
- Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên 
- Lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ. - Thống kê báo cáo đầu năm
- Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch CM 
- Hoàn thiện hồ sơ, chủ trương thực hiện dạy học môn tiếng anh khối 1,2 đảm bảo đúng CM

	Phó hiệu trưởng
TCM
	

	
	- Hội thảo về cách thiết kế các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 - Hội thảo về “ Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh” 
- Các tổ chuyên môn họp thống nhất các nội dung hoạt động chuyên môn trong năm học
	  Các tổ 
 chuyên môn
	

	Tháng 9

	-Tập huấn sách giáo khoa lớp 2. PPDH cho khối 2
Tổ chức khai giảng năm học mới.
- Tiến hành giảng dạy nội dung chương trình năm học 2021 – 2022.
- Đảm bảo các chế độ thông tin, báo cáo
- Hoàn thành báo cáo KĐCL giáo dục.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Mái trường Thân yêu của em”
	BGH và các tổ chuyên môn. Tổ VP-TPTĐ
	





	
	- Xây dựng kế hoạch năm học, Kế hoạch kiểm tra nội bộ,  tổ chức HN CNVC triển khai nhiệm vụ năm học và ký cam kết thi đua.
- Xây dựng và ban hành quy chế chuyện môn năm học 2021– 2022.
- Hội nghị PHHS năm học 2021– 2022. Hoàn thành PCGD TH năm 2021.
	Ban giám hiệu
	

	
	- Tổ chức tết trung thu và Đại hội Liên Đội. Lập kế hoạch chi tiết  hoạt động ngoại khóa 
- Lập kế hoạch chuyên đề, tập huận chuyên môn cấp trường
- Họp tổ chuyên môn: Đăng ký thi đua, đăng ký sáng kiến. 
- Tiếp tục triển khai và thảo luận các chuyên đề đã được tập huấn.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Mái trường Thân yêu của em” và chủ đề An toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích  cho học sinh
	BGH, TPT đội, tổ CM, CBGVCNV
	

	
	- Hoàn tất thời khoá biểu.
- Hoàn thành các biểu mẫu báo cáo.
- Hoàn thành trang trí lớp học 
- Họp phụ huynh học sinh các khối lớp
- Kiểm tra: Theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường
- Theo giỏi đánh giá học sinh về số lượng, chất lượng thông tin kịp thời với PHHS
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Mái trường Thân yêu của em”
	 Ban giám hiệu. ban kiểm tra nội bộ, GVCN
	

	Tháng 10

	- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch
- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên.
-  Lập kế hoạch Tổ chức thi GVchủ nhiệm giỏi cấp trường.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm : Vòng tay bạn bè”
	Ban giám hiệu
Tổ cm và GV –TPTĐ
	






	
	- Xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Xây dựng kế hoạch Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm trường.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Vòng tay bạn bè”
	Ban giám hiệu, Tổ CM, TPTĐ
	

	
	
- Thành lập các câu lạc bộ cấp trường
Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn
 - Làm báo cáo phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục đầu năm.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Vòng tay bạn bè”
	Phó hiệu trưởng
Tổng PTĐ
	

	
	 - Tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề “ Phòng chống bạo lực học đường”.
 - Kiểm tra: Kế hoạch giảng dạy, Kế hoach bài học (mỗi tuần 1 lần ) 
- Dự giờ đột xuất; kiểm tra đột xuất
- Ra đề, kiểm tra giữa kỳ I
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Vòng tay bạn bè”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	Tháng 11

	- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo kế hoạch
- Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.
- Tham gia văn nghệ, TDTT cấp huyện.
- Tham gia giao lưu chia sẽ đổi mới phương pháp dạy học cấp cụm trường cấp huyện
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm : Biết ơn thầy cô giáo”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	






	
	
	
	

	
	- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách cm
- Chấm phong trào trường học thân thiện
- Thanh tra toàn diện 1GV
tăng cường công tác bồi bồi dương các đội tuyển cho HS.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Biết ơn thầy cô giáo”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	


	
	-Tổ chức cho học sinh tham gia Hội trại kỹ năng sống cấp cụm trường tại trường 
- Tích cực sinh hoạt các câu lạc bộ Toán, Tiếng Việt Anh văn, Âm nhạc, mĩ thuật, Thể dục thể thao
 - Các tổ CM tiến hành sinh hoạt tập trung thảo luận chương trình thời khóa biểu tuần 11 và dạy chuyên đề 
- Thảo luận về nội dung các tiết luyện tập, thực hành ở buổi thứ 2: dạy theo nhóm đối tượng HS, tăng cường bồi dưỡng HS có năng khiếu và phụ đạo HS yếu.
 -  Tổ chức thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Biết ơn thầy cô giáo”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	
	- Tổ chức kể chuyện theo sách
- Dạy và học theo chương trình thời khóa biểu.
 - Phát huy sáng tạo trong tổ chức dạy học, sáng tạo trong quy trình lên lớp nâng cao hiệu quả giờ dạy. Vận dụng đạt hiệu quả CNTT trong dạy học, 
- Kiểm tra hiệu quả công tác trang trí lớp 
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Biết ơn thầy cô giáo”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	Tháng 
12
	- Thực hiện giảng dạy tuần theo TKB.
- PHT chuyên môn tiếp tục duyệt hồ sơ chuyên môn.
- TTCM tiếp tục mở các chuyên đề, thao giảng trong tổ. 
- PHT tiếp tục công tác dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. (Hỗ trợ đồng nghiệp)
- GVCN tiếp tục công tác rèn luyện chữ viết đẹp; Giáo dục cho học sinh yêu thích chữ viết đẹp, rèn thói quen giữ gìn sách vở thật sạch sẽ, từng bước hình thành thói quen tốt cho các em; cần tăng cường hơn nữa công tác chủ nhiệm lớp, tích cực rèn kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là công tác phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, đọc, viết còn chậm so với yêu cầu.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm : Uống nước nhớ nguồn”
	
	

	
	- TTCM, GV tiếng Anh, Tin học xây dựng đề cương ôn tập học kỳ I cho cho học sinh theo hướng nâng cao năng lực cho học sinh
- TTCM GV tiếng Anh, Tin học nộp (email) đề KTĐK kèm theo đáp án chi tiết học kỳ I theo Thông tư 22/2016 về PHT chuyên môn  lúc 9 giờ, ngày 14/12/2020. KhỐI 1 và 2 theo thông tư 27
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Uống nước nhớ nguồn”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	
	- Thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp: Quản lý giờ giấc, nền nếp học tập, thực hiện các quy định của lớp, trường; Xây dựng tập thể đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong học, sinh hoạt; Vệ sinh cá nhân, phòng học, trường. Sinh hoạt vui chơi cùng học sinh
PHT hoàn thành bộ đề KTĐK HKI theo Thông tư 22& theo chuẩn KTKN thời điểm Học kì I.
- GVCN, GV tăng cường nội dung giáo dục kĩ năng sống (hành vi cụ thể) như: Kỹ năng kiểm soát tình cảm, kìm chế thói hư tật xấu, sở thích cá nhân; Biết phân biệt hành vi đúng - sai, phòng tránh tai nạn; Kỹ năng trình bày ý kiến, diễn đạt, thuyết trình trước đám đông; kiến thức về giới tính, chống lại sự cám dỗ từ tệ nạn xã hội, chống xâm phạm tình dục; Kỹ năng ứng phó với một tình huống bạo lực trong học sinh,…
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	
	- GVCN lớp, GV bộ môn tiếp tục các nội dung dạy học theo TKB, ôn tập, củng cố kiến ngăng lực, phẩm chất theo thời điểm học kì I để chuẩn bị cho việc KTĐK HKI đạt kết quả tốt nhất.
- Thi cuối kỳ I
- Thực hiện dạy bù theo kịp chương trình vào buổi hai cho các ngày nghỉ Tết dương lịch.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Uống nước nhớ nguồn”
	Ban giám hiệu. tổ chuyên môn, TPT đội, giáo viên
	

	Tháng 
  1/2022
	    Chỉ đạo dạy và học chương trình.
-  Tăng cường phụ đạo học sinh CHT sau cuối HKI.
-  Lao động toàn trường.
-  Thanh tra toàn diện giáo viên
-  Bồi dưỡng các câu lạc bộ
-  Tập luyện múa hát sân trường
-  Thể dục giữa giờ.
- 11/01 họp phụ huynh học sinh toàn trường và các lớp.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Ngày tết quê em”
	BGH
TT-GV
GV-HS
BGH-GVTA
BGH

	

	
	     Chỉ đạo dạy và học chương trình .
-  Giáo dục học sinh tìm hiểu về tết cổ truyền Việt Nam
-  Dự giờ thăm lớp.
-  Kiểm tra toàn diện:
-  Sinh hoạt chuyên môn trường, dự giờ thao giảng.
-  Kiểm tra hồ sơ đội
-  Bồi dưỡng các câu lạc bộ viết chữ đẹp, vẽ tranh theo chủ đề an toàn giao thôngcầu lông
	 
BGH-GV
BGH-TT-TPT
 
	

	
	      Chỉ đạo dạy và học chương trình tuần .
-   Giáo dục học sinh tìm hiểu về tết cổ truyền Việt Nam
-   Dự giờ thăm lớp.
-  Kiểm tra toàn diện Cô
-  Kiểm tra hồ sơ đội
-  Tham gia hội khỏe phù đổng cấp huyện.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm : Ngày tết quê em”
	BGH-GV- thanh tra -TPTĐ

	

	Tháng 2/2022
	 Chỉ đạo dạy và học chương trình .
-  Nắm số lượng học sinh sau tết.
-  Lao động vệ sinh sân trường, phòng học.
-  Thanh tra toàn diện giáo viên.
-   Phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
-   Tập luyện múa hát sân trường
-   Thể dục giữa giờ.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Em yêu tổ quốc Việt Nam”
	BGH-GV- thanh tra -TPTĐ

	

	
	     Chỉ đạo dạy và học chương trình tuần.
-  Kiểm tra nề nếp, số lượng học sinh sau tết Nguyên Đán
-  Dự giờ thăm lớp.
-  Kiểm tra toàn diện cô:
- Tiếp tục phụ đạo học sinh chưa hoàn thành.
-  Kiểm tra hồ sơ đội
Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Em yêu tổ quốc Việt Nam”
	Ban giám hiệu
Ban thanh tra
Tổng PTĐ
	

	
	Thực hiện chương trình , tiếp tục công tác bồi dưỡng  tập luyện cho các câu lạc bộ
- Quán triệt tinh thần học tập của học sinh, làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh trong thời gian giáp tết.
- Họp hội đồng trường – triển khai kế hoạch tháng 3 năm 2022
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Em yêu tổ quốc Việt Nam”
	Ban giám hiệu
CM- GV


	

	Tháng 3
	- Thực hiện chương trình . Tăng cường công tác bồi dưỡng cho học sinh
- Các tổ sinh hoạt CM
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 8/3
- Dự giờ, thăm lớp đột xuất 
- Tham gia giao lưu hoạt động cấp cụm trường tổ chức
- Tập huấn môn âm nhạc – TNST
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Tiến bước theo đoàn”
	Ban giám hiệu
CM- GV-TPT
	

	
	- Thực hiện chương trình. Ôn tập thi giữa kỳ 2
- Dự giờ thăm lớp GV – Kiểm tra hồ sơ GV 
- Thực hiện chuyên đề tăng cường Tiếng Việt của khôi 1 và 2
- Dự các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo
- Sinh hoạt chuyên môn cụm
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Em yêu tổ quốc Việt Nam”
	Ban giám hiệu
CM- GV-TPT
	

	
	- Thực hiện chương trình . 
- Hoàn thành bộ đề thi giữa kỳ 2.
-  Họp tổ kiểm định chất lượng, phân công cụ thể cho các thành viên
- Dự các buổi sinh hoạt câu lạc bộ
- Sinh hoạt chuyên môn 
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Tiến bước lên đoàn”
	Ban giám hiệu
CM- GV-TPT
	

	
	- Thực hiện chương trình tuần 29. Tiếp tục công tác bồi khá nâng kém cho học sinh.
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 5 lần 1
-Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3(Hội thao, kết nạp đội)
- Thi chất lượng giữa kì 2
- Thanh tra toàn diện 1-2 GV
- Sinh  hoạt chuyên môn 
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Tiến bước lên đoàn”
	Ban giám hiệu
TCM- GV-TPT
	

	Tháng 4
	 - HĐNGLL: Triển khai các hoạt động chủ đề tháng 4 và hoạt động theo kế hoạch.
- Các tổ CM thảo luận sinh hoạt xây dựng chuyên đề tháng 4
- Họp hội đồng tháng 4
	- BGH
 - TPT
-TCM

	

	
	- Kiểm tra hoạt động dạy học
- Làm đề giao lưu Olympic các môn học.
- Sinh hoạt chuyên môn, tổ CM: Triển khai chuyên đề TNXH, khoa học; Tổ CM thảo luận rút kinh nghiệm ra đề KT giữa HK2 và chuẩn bị ra đề KT cuối năm
-Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ điểm :Hòa bình và hữu nghị”
	
- BGH
- Tổ trưởng
 
	

	
	HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch
- Học tập BDTX: Học theo modun
- Sinh hoạt CM cụm lần 3 
- Kiểm tra chuyên đề đổi mới PPDH: Đ/c Hương(Tiếng anh), Đ/c Thìn (TNXH vận dụng PP khăn trãi bàn)
	BGH-TPT-TCM
	

	
	- Dạy và học chương trình 
- HĐNGLL: Hoạt động theo kế hoạch
- Học tập BDTX: Hoàn thành công tác BDTX về đánh giá cá nhân, hoàn thiện hồ sơ đánh giá BDTX
- Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra hồ sơ BDTX, kiểm tra chuyên đề đ/c   (chuyên đề tăng cường Tiếng Viẹt cho học sinh khối 1)
	BGH-TPT-TCM-CV
	

	Tháng 5
	-Thực hiện chương trình và thời khóa biểu, dạy đầy đủ, đảm bảo chương trình sau nghỉ lễ, hoàn thành tuần 34.
- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập tốt.
- Tổ chức ôn tập ở các khối lớp
	BGH-GV
	

	
	Thực hiện chương trình và thời khóa biểu.
- Duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy tập hiệu quả dạy học.
- Kiểm tra định kỳ, bàn giao chất lượng lớp 1, 2, 3, 4
- Tổ chức chấm bài khảo sát cuối năm.
- Hoàn thành BDTX, nộp báo cáo về phòng
	BGH-TCM –GV
	

	
	Duy trì nề nếp học tập tốt, phát huy hiệu quả các trò chơi học tập.
- Bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6
- Tổ chức họp tổ, đánh giá xếp loại GV, học sinh.
	BGH-TPT-TCM-GV
	

	
	- Tổng kết  cuối năm học.
- Hoàn thành các phần mềm: CSDL.
 Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm.
- Tổ chức họp tổ CM bình xét danh hiệu cuối năm

	BGH-TPT-TCM-GV
	




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  KIỂM TRA 
NĂM HỌC 2021– 2022.

	Thời gian
	Nội dung kiểm tra
	Người thực hiện
	Người phụ trách



	Tháng 9/2020
	Kiểm tra công tác tuyển sinh L1
	Bộ phận TS
	BGH

	
	K/tra CSVC phục vụ dạy và học
	Ban kiểm tra
	HT

	
	K/tra tình hình phát (cho HS mượn) SKG, vở và dụng cụ học tập
	GVCN + HS
	PHT + TV

	
	KT việc xây dựng kế hoạch tổ, cá nhân về đổi mới PPDH của khối 1
	HPCM
	HT

	
	Kiểm tra hồ sơ tổ
	HPCM
	TH

	
	Kiểm tra nội quy, nề nếp của HS
	GVCN + TPTĐ
	TPT

	
	Duyệt KH năm các tổ chức đoàn thể trong nhà trường
	HT
	HT

	Tháng 10/2020
	Kiểm tra thiết bị dạy học
	CB-GV-NV
	HT

	
	KT hồ sơ giáo viên, duyệt KH năm của tổ khối và GV
	 tổ khối
	HT

	
	Kiểm tra toàn diện 03 đ/c 
	HT + TCM
	HT

	
	Kiểm tra công tác chủ nhiệm
	BGH
	HT

	
	Kiểm tra kế hoạch TNST 
	HT + TCM-TPT Đ
	HT

	
	Kiểm tra hồ sơ PC THĐĐT
	Ban kiểm tra
	HT

	
	Kiểm tra hồ sơ tổ, GV
	PTCM
	HT

	Tháng 11/2020
	KT công tác nâng cao chất lượng các mặt cho học sinh
	Ban kiểm tra
	HT&KT

	
	Kiểm tra công tác sử dụng TB
	PTTB + PTCM
	HT&TV

	
	Kiểm tra toàn diện 02đ/c 
	HT + TCM
	HT

	
	Kiểm tra công tác chủ nhiệm, việc duy trì sỹ số HS
	BGH
	HT

	
	Kiểm tra các hoạt động TNST
	Ban K.tra + TPT
	HT

	
	Sơ kết thi đua đợt 1
	Ban thi đua
	HT

	Tháng 12/2020
	Kiểm tra công tác tổ chức TNST
	Ban kiểm tra
	HT

	
	Kiểm tra toàn diện 01 đ/c. 
	HT + TCM
	PHT 

	
	Kiểm tra tiên độ thực hiện chương trình, chế độ N.xét, đánh giá..
	PHT + TCM
	PHT

	
	Kiểm tra công tác thi đua HKI đối chiếu các tiêu chí
	Ban kiểm tra
	HT

	
	Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp
	PHT-TCM-TPT
	HT

	
	Kiểm tra công tác chủ nhiệm
	BGH+TCM
	HT

	
	Kiểm tra đánh giá công tác thi đua “Xây dựng THTT, HSTC”
	Toàn thể
	HT

	
	Kiểm tra công tác chuẩn bị ra đề, ôn tập, thi HKI
	PTCM + TCM
	PHT

	
	Sơ kết công tác kiểm tra
	Ban thanh tra
	HT



	Tháng
1-2/2021
	Kiểm tra việc tiển khai NV HKII 
	Ban thanh tra
	HT

	
	Kiểm tra chế độ đánh giá cho điểm HS.
	GV+TCM
	PHT

	
	Dự giờ đột xuất 1-2 GV
	BGH + TCM
	PHT

	
	Kiểm tra toàn diện 01 đ/c, (Hương), kiểm tra chuyên đề 2 đ/c 
	Ban thanh tra
	PHT

	
	Kiểm tra công tác BD HSG, phụ đạo HSYK
	GV + TCM
	PHT

	
	Tự kiểm tra công tác hoạt động NGLL
	HT-TCM-TPTĐ
	HT

	
	Kiểm tra giáo dục thể chất và vệ sinh học đường.
	PHT + TPT + GVTDTC
	HT

	
	Kiểm tra công tác sử dụng ĐDDH.
	NVTV + BKT
	PHT

	
	Kiểm tra công tác BDHSG
	GV + TCM
	PHT

	
	Kiểm tra việc đổi mới PPDH, soạn giảng nâng cao năng lức cho  học sinh
	TCM – GV
	PHT + TCM

	
	Kiểm tra tiến độ chương trình
	TCM 
	PHT

	Tháng 3/2021
	Kiểm tra kế hoạch hoạt động 8/3, 26/3 và các hoạt động NGLL
	PHT+TPT+GVCN
	HT

	
	Kiểm tra công tác chủ nhiệm
	GVCN
	PHT

	
	Kiểm tra chuyên đề 1 đ/c 
	PHT + TCM
	PHT

	
	KT việc thực hiện “Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” (Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT)
	Ban thanh tra
	HT

	
	KT việc phối kết hợp giữa các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường.
	Ban thanh tra
	HT

	
	Tổ, cá nhân tự kiểm tra chéo hồ sơ giáo án và tiến độ chương trình, việc thực hiện kế hoạch năm học.
	TCM + GV
	PHT

	
	KT việc thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và “Mỗi Thầy Cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
	Tổ chức công đoàn
	HT

	
	KT việc thu-chi các khoản huy động tài trợ của CMHS, K.học...
	GV + KT + TQ
	HT

	Tháng 4/2021
	Kiểm tra hồ sơ cuối năm lớp 5 lần 1, chuẩn bị hồ sơ xét HT CTTH.
	TCM 4-5  + GVCN
	PHT

	
	
	
	

	
	Kiểm tra việc chuẩn bị công tác thi đua khen thưởng, đối chiếu tiêu chí thi đua nội bộ đầu năm.
	Ban thanh tra
	HT

	
	Kiểm tra sử dụng TBDH trong năm 
	Ban T.tra + NVTV
	PHT

	
	Kiểm tra việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm học (cuối tháng)
	Ban thanh tra
	HT

	




Tháng 5/2021
	Kiểm tra việc đánh giá HS theo TT 22, thông tư 27– BGDĐT. Kiểm tra hồ sơ cuối năm lớp 5 lần 2, xét HT CTTH.
	PHT + TCM khối 5, GVCN.
	HT

	
	Kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ sinh hoạt CM của các tổ
	HP-TCM
	HT

	
	KT, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT) và đánh giá giáo viên theo CNN GVTH (theo QĐ 20/2018- BGDĐT) của Bộ
	Ban thanh tra
	HT

	
	Kiểm tra việc bàn giao HS về sinh hoạt hè tại địa phương(cuối tháng)
	Ban T.tra +TPT
	PHT

	
	K. tra CSVC để bảo quản trong hè.
	Ban T.tra, Bảo vệ
	HT

	
	KT việc thực hiện “3 công khai”: Công khai chất lượng giáo dục; Công khai về đội ngũ, CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học; Công khai về thu-chi tài chính (theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT).
	BGH
	HT

	
	Kiểm tra việc chuẩn bị bồi dưỡng  HS và kiểm tra lại trong hè, xét lên lớp sau kiểm tra lại
	GVCN
	PHT


	
                           
Nơi nhận: 							   				
- PGD& ĐT huyện Đắk Rlấp;                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Ban ĐDCMHS trường;
- Các PHT& TTCM.  
- Lưu VT.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                         

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO PHÊ DUYỆT
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          Phụ lục 1.1
	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII
	Tổng
	HKI
	HKII

	1. Môn học bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	280
	144
	136
	280
	144
	136
	280
	144
	136

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	4
	Tự nhiên và xã hội
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	5
	Giáo dục thể chất
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Thủ công
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	

	9
	Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	10
	Lịch sử Địa Lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	11
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	2. Môn học tự chọn

	12
	Tiếng Anh (Tự chọn)
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	13
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường

	14
	Tăng cường Tiếng Việt
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Tăng cường Toán
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Tăng cường giáo dục KNS
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	Tổng
	1190
	612
	578
	1190
	612
	578
	910
	468
	442
	980
	504
	476
	980
	504
	476





	 Phụ lục 1.2	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	TG Thực hiên
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	Tháng 9
	Mái trường thân yêu của em

	- Tập văn nghệ, múa hát sân trường, Nghi thức Đội.
- Phát động ký kết tháng “An toàn giao thông”
- Phát thanh Măng non tháng 9 chủ đề “An toàn giao thông”
	Toàn trường
	Vào các buổi chiều thứ 6 trong tháng 9
	BGH-TPT-
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 10
	Vòng tay bạn bè
	- Phối hợp với cán bộ thư viện giới thiệu sách theo chủ điểm.
- Tập văn nghệ chuẩn bị cho hoạt động NGLL.
- Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông, phòng tránh đuối nước.
- Đại hội Liên đội.
- Tổ chức  vui tết Trung thu
- Giới thiệu về ASean
	Toàn trường
	Chiều
	BGH-TPT-
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 11
	Biết ơn thầy cô giáo
	- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức hội diễn văn nghệ cho HS
	Toàn trường
	Chiều
	BGH-TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 12
	Uống nước nhớ nguồn
	Tổ chức Hội trại chào mừng ngày 22/12
	Toàn trường
	Chiều
	BGH- TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 1
	Ngày tết quê em
	Tổ chức Hội chợ triễn lãm “ Khéo tay hay làm”
	Toàn trường
	Ngày 20/12 âm lịch
	BGH-TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 2
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	- Tổ chức hoạt động ngoại khóa “CLB Mỹ thuật”
- Tổ chức Lễ trao quà cho HS nghèo đón tết.
- GT về ÁEAN

	Toàn trường
	Chiều
	BGH-TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 3
	Tiến bước lên Đoàn
	- Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.
-  Tập luyện chuẩn bị cho hội thi Nghi thức Đội.
- Tổ chức kết nạp Đội viên đợt 2.
- GT về ÁEAN
	Toàn trường
	Chiều
	BGH-TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương

	Tháng 4
	Hòa bình và hữu nghị
	- Đẩy mạnh các hoạt động tập thể, múa hát sân trường chào mừng giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
- Tổ chức tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông và đội mũ bảo hiểm trong thiếu nhi.
HĐNK: Ngày hội sách
	Toàn trường
	Chiều
	BGH-TPT
	GVCN- các lực lượng trong nhà trương
























Phụ lục 1.3
Phụ lục 1.4
Bảng tổng hợp kế hoạch dạy học
Bảng phân phối chương trình lớp 1- Học kỳ 1

	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	216

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hoạt động
trải nghiệm
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	450

	Tự chọn
Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tăng cường Toán
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Giáo dục kỹ năng sống
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18


	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	576



Bảng phân phối chương trình lớp 1- Học kỳ 2

	Môn / Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	Tổng thời lượng môn

	Tiếng Việt
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	204

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Hoạt động trải ngiệm
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	425

	Tự chọn Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tăng cường Toán
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Giáo dục kỹ năng sống
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17


	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	544



	Môn/ Tuần
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	Tổng thời lượng

	Tiếng Việt
	10
	10
	10
	101
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	180

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	90

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Hoạt động
trải nghiệm
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	450

	Tự chọn
Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tăng cường Toán
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Giáo dục kỹ năng sống
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18


	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	576



Bảng phân phối chương trình lớp 2 - Học kỳ 1

	Môn / Tuần
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	Tổng thời lượng môn

	Tiếng Việt
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	170

	Toán
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	85

	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tự nhiên và xã hội
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Giáo dục thể chất
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Nghệ thuật
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Hoạt động trải ngiệm
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	Tổng số tiết bắt buộc/tuần
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	425

	Tự chọn Tiếng Anh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Tăng cường Toán
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Giáo dục kỹ năng sống
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17


	Tổng số tiết/tuần
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	32
	544


4.1. Khối lớp 1:

	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	
Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Âm nhạc
	TC-TV
	TC-TV
	

	
	2
	Tiếng Việt
	SHS
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	GDTC
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	HĐTN
	

	
	4
	Đọc sách
	Toán
	TNXH
	Toán
	SHL
	

	
Chiều
	1
	Đạo đức
	TC-T
	Tiếng Việt
	TNXH
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	TC-T
	Anh văn
	Tiếng Việt
	
	


4.2. Khối lớp 2:
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	

	
Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	TNXH
	Đọc sách
	Tiếng việt
	

	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng việt
	TNXH
	Tiếng việt
	

	
	3
	Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	

	
	4
	TC-T
	Toán
	Anh văn
	Toán
	SHL
	

	
Chiều
	1
	Anh văn
	Âm nhạc
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	
	

	
	2
	HĐTN
	Mĩ thuật
	TC-TV
	GDTC
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	TC-TV
	TC-T
	SHS
	
	


4.3. Khối lớp 3:
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	
Sáng
	1
	Tập đọc
	Chính tả
	Anh văn
	Đọc sách
	Chính tả
	

	
	2
	Kể Chuyện
	Âm nhạc
	SHĐ
	Thủ công 
	TC-TV
	

	
	3
	Toán
	Mĩ thuật
	Tập đọc
	GDTC
	T L Văn
	

	
	4
	Tập Viết
	Toán
	Đạo đức
	TNXH
	SHL
	

	
Chiều
	1
	Toán
	HĐTN
	Toán
	TC-T
	

	
	2
	GDTC
	Toán
	Anh văn
	Anh văn
	
	

	
	3
	Anh văn
	TNXH
	LT&C
	TC-TV
	
	


4.4. Khối lớp 4, 5:
	Thời gian
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	

	Buổi
	Tiết
	
	
	
	
	
	

	
Sáng
	1
	Tập đọc
	Toán
	Tập đọc
	Địa lý
	Đọc sách
	

	
	2
	Toán
	Chính tả
	Toán
	Lịch sử
	Toán
	

	
	3
	GDTC
	TLV
	Anh văn
	Anh văn
	Kĩ thuật
	

	
	4
	Anh văn
	Khoa học
	SHĐ
	Khoa học
	SHL
	

	
Chiều
	1
	TC-TV
	Anh văn
	Kể chuyện
	TLV
	

	
	2
	Âm nhạc
	Toán
	LT&C
	Đạo đức
	
	

	
	3
	Mĩ thuật
	HĐTN
	GDTC
	TC-T
	
	















Phụ lục 1.5
	TT
	Đối tượng đánh giá[footnoteRef:1] [1:  Dựa vào Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập] 

	Số lượng
	Giới tính
	Độ tuổi
	Trình độ 
đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Dưới 25
	Từ 25 đến dưới 35
	Từ 35 đến dưới 45
	Trên 45 
	TC/CĐ
	Đại học
	Sau đại học
	

	
	Cán bộ quản lý
	2
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	2
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	1
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	
	Giáo viên
	40
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	Đủ

	3
	Giáo viên dạy môn cơ bản 
	32
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	

	4
	Giáo viên dạy môn chuyên ngành
	8
	3
	5
	
	
	
	3
	3
	5
	
	Đủ

	5
	Ngoại ngữ 1
	3
	1
	2
	
	2
	1
	
	
	3
	
	

	6
	Tin học và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Giáo dục thể chất
	2
	1
	1
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	8
	Âm nhạc
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	9
	Mỹ Thuật
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	10
	Tiếng dân tộc thiểu số
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công tác Đoàn/Đội
	1
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	
	Nhân viên
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Thư viện, thiết bị
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	13
	Kế toán
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	14
	Văn thư
	1
	
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	

	15
	Y tế
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
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